
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 77 Ngõ 467 phố Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

04/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN KEYONE VIỆT NAM

0110338641

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Loại trừ kinh doanh dược)

4649

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(Loại trừ trang thiết bị y tế)

4659

7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
chi tiết: Bán buôn sắt, thép
(Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)

4662

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(không bao gồm hoạt động bán buôn đá quý)

4669

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

11. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

12. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KEYONE VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KEYONE VIET NAM JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: KEYONE VIỆT NAM

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 038 6097970
Email:

Fax:
Website:
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13. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Khảo sát địa hình, Khảo sát địa chất công trình 
(Khoản 1 Điều 67 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 
03/03/2021);
- Thiết kế quy hoạch xây dựng (Khoản 2 Điều 67 Nghị định 
15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021);
- Thiết kế xây dựng, bao gồm: Thiết kế kết cấu công trình, 
Thiết kế cơ - điện công trình (không bao gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp); Thiết kế cấp - thoát nước công trình; 
Thiết kế xây dựng công trình khai thác mỏ; Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông (gồm: đường bộ; cầu - hầm; đường sắt; 
đường thủy nội địa, hàng hải); Thiết kế xây dựng công trình 
cấp nước - thoát nước; xử lý chất thải rắn; Thiết kế xây dựng 
công trình thủy lợi, đê điều  (Khoản 3 Điều 67 Nghị định 
15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021);
- Giám sát thi công xây dựng, gồm: Giám sát công tác xây 
dựng công trình; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình (Khoản 4 Điều 67 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 
03/03/2021);
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Khoản 6 Điều 67 
Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021);
- Kiểm định xây dựng (Điều 75 Nghị định 15/2021/NĐ-CP 
ngày 03/03/2021);
- Thiết kế kiến trúc công trình (Khoản 8 Điều 1 Nghị định 
100/2018/NĐ-CP ngày 16/07/2018);
- Thiết kế quy hoạch xây dựng (Điều 69 Nghị định 
15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021);
- Lập thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng; Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; Tư vấn giám 
sát thi công xây dựng công trình (Điều 83 Nghị định 
15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021);

7110

14. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: hoạt động trang trí nội thất

7410

15. Bán buôn tổng hợp
(loại trừ hoạt động đấu giá)

4690

16. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

17. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

18. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

19. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

20. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
chi tiết: Sản xuất đồ gỗ xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)

1622

21. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

22. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

23. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 200.000

24. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

25. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

26. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

27. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

28. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

29. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

30. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

31. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

32. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

33. Vận tải đường ống 4940

34. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

35. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

36. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

37. Bốc xếp hàng hóa 5224

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

39. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(Trừ hoạt động vận tải hàng không)

5229

40. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

41. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

42. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

43. Lắp đặt hệ thống điện 4321

44. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

45. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752(Chính)

46. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

47. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

48. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Loại trừ kinh doanh các lĩnh vực tem, súng đạn, tiền kim khí, 
vàng miếng)

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 BÙI THẾ NAM Phòng 1701, Tòa 
T09 Khu đô thị 
Vinhomes 
Timescity, Số 458 
Minh Khai, 
Phường Vĩnh Tuy, 
Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

80.000 800.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 80.000 800.000.000 40,000

0360770057
25

2 HOÀNG ANH 
THÔNG

Số 14, ngõ 103 
phố Cù Chính 
Lan, Phường 
Khương Mai, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 20,000

0400910048
77
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3 TRẦN HƯNG 
DŨNG

Phòng 2303, Tòa 
T06 Khu đô thị 
Timescity, Số 458 
Minh Khai, 
Phường Vĩnh Tuy, 
Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

80.000 800.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 80.000 800.000.000 40,000

0400740007
75

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040091004877
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 14 ngõ 103 đường Cù Chính Lan, Phường Khương Mai, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 14 ngõ 103 đường Cù Chính Lan, Phường Khương Mai, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG ANH THÔNG Nam

24/07/1991 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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